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DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 772/QĐ-CTN  ngày 19 tháng 5 năm 2011

của Chủ tịch nước)

--------------------------------------------

	1. 1.
	Vũ Phương Anh, sinh ngày 10/7/1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Lobensteiner Strasse 8, 71229 Leonberg

	Giới tính: Nữ

	2. 
	Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 13/9/1991 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Archibaldweg 38, 10317 Berlin

	Giới tính: Nam

	3. 
	Bùi Huỳnh Minh Luân, sinh ngày 22/9/1985 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Thuner – Trasse 115-21680 Stade

	Giới tính: Nam

	4. 2.
	Vũ Chung Thủy, sinh ngày 17/11/1980 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: Ahrenshooper Str.14, 13052 Berlin

	Giới tính: Nữ

	5. 
	Vũ Công Linh, sinh ngày 25/12/1999 tại Đức
      Hiện trú tại: Ahrenshooper Str.14, 13052 Berlin

	Giới tính: Nam

	6. 
	Dương Hải Sơn, sinh ngày 19/8/1986 tại Hà Nội

      Hiện trú tại: Kantstrape 89, 10627 Berlin

	Giới tính: Nam

	7. 3.
	Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 25/9/1972 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Schiller Str.7, 97493 Bergrheinfeld

	Giới tính: Nữ

	8. 
	Vũ Thị Hà Linh, sinh ngày 09/10/1987 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Mittel Str. 14, 32657 Lemgo

	Giới tính: Nữ

	9. 
	Hàn Xuân Hạnh, sinh ngày 04/02/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Breite Str.42A, 13187 Berlin

	Giới tính: Nam

	10. 
	Nguyễn Hữu Trọng, sinh ngày 08/01/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Beesener Strasse.38, 06110 Halle

	Giới tính: Nam

	11. 
	Đàm Thúy Hạnh, sinh ngày 27/10/1968 tại Hà Nội
      Hiện trú tại: Beesener Strasse.38, 06110 Halle


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Nguyễn Thị Tú Uyên, sinh ngày 06/5/1983 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gladbecker Str.6, 45141 Essen

	Giới tính: Nữ

	13. 
	Lê Thanh Hằng, sinh ngày 12/12/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Indenstangenn 7, 55758 Oberreidenbach

	Giới tính: Nữ

	14. 
	Phạm Văn Hùng, sinh ngày 03/8/1976 tại Ninh Bình

      Hiện trú tại: Spilalhof Str.43, 94032 Passau


	Giới tính: Nam

	15. 
	Đỗ Trung Đức, sinh ngày 31/01/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 217B, 13055 Berlin

	Giới tính: Nam

	16. 
	Lê Thị Thanh Phương, sinh ngày 05/11/1981 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Moorgrund 63, 22047 Hamburg

	Giới tính: Nữ

	17. 
	Trần Thanh Thủy, sinh ngày 04/6/1984 tại Yên Bái
Hiện trú tại: Diestelmeyer Strasse 4a, 10249 Berlin

	Giới tính: Nữ

	18. 
	Đỗ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 03/3/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Walther Rathenau Str.64, 33602 Bielefeld

	Giới tính: Nữ

	19. 
	Nguyễn Ngọc Hoàng, sinh ngày 06/5/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Oldenberger Str.44F, 27753 Delmenhorst

	Giới tính: Nam

	20. 
	Đào Thị Yến, sinh ngày 12/10/1987 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Kloster Str.11, 17309 Pasewalk

	Giới tính: Nữ

	21. 
	Nguyễn David Hồng Sơn, sinh ngày 22/10/2007 tại Đức

      Hiện trú tại: Kloster Str.11, 17309 Pasewalk


	Giới tính: Nam

	22. 
	Nguyễn Tấn Cường, sinh ngày 16/9/1977 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Wikingerufer 5, 10555 Berlin

	Giới tính: Nam

	23. 
	Bùi Thị Kim Hoa, sinh ngày 02/7/1953 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Strabmannstrape 37, 10249 Berlin

	Giới tính: Nữ

	24. 
	Ngô Thị Thu Hương, sinh ngày 06/3/1972 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Am Sandbrink 1/23899 Gudow/so

	Giới tính: Nữ

	25. 
	Nguyễn Tuyết Nhung, sinh ngày 03/01/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Johann Sigismund Str.19, 10711 Berlin

	Giới tính: Nữ

	26. 
	Phạm Thùy Linh, sinh ngày 28/9/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leipziger Str.60, 04178 Leipzig

	Giới tính: Nữ

	27. 
	Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 05/11/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schuellenberger Camp 8a, 21339 Luneburg Deutschland

	Giới tính: Nữ

	28. 
	Nguyễn Văn Bảo, sinh ngày 08/8/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wilhelm Str.20, 74564 Crailsheim

	Giới tính: Nam

	29. 
	Nguyễn Thùy An, sinh ngày 15/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelm Str.20, 74564 Crailsheim

	Giới tính: Nữ

	30. 
	Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh ngày 18/12/1984 tại Tp.Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Elberfelde Str.11, 42781 Hacm

	Giới tính: Nữ

	31. 
	Lê Thị Thùy Dương, sinh ngày 27/4/1986 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Gerbergasse 19/01662 Meissen./.

	Giới tính: Nữ


